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A- KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

- Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 40 chữ trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1

đến tuần 16 SGK lớp 2 tập một (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên

bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng).

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

II. Đọc hiểu: (4 điểm) Em hãy đọc thầm Bài tập đọc Hai anh em và làm bài tập:

Câu 1: Hai anh em chia lúa như thế nào?

A.Phần em nhiều hơn. B. Phần anh nhiều hơn. C. Chia thành hai bó bằng nhau

Câu 2: Đêm đến hai anh em ra đồng làm gì?

A. Cho thêm lúa sang phần của nhau. B. Lấy lúa của phần người kia.

C. Gộp chung lúa cả hai phần lại.

Câu 3. Từ chỉ hoạt động trong câu: “Hai anh em cày chung một đám ruộng”.

A. chung. B. Cày C. đám

Câu 4: Đặt dấu phảy vào chỗ thích hợp trong câu sau:

Ngoài đồng lúa chín vàng.

II. KIỂM TRA VIẾT : (10 điểm)

Chính tả: Nghe- viết: bài “ Trâu ơi” (Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1- trang 136)



2- Làm văn: (5 điểm) Viết một đoạn văn ngắn ( từ 4 - 5 câu ) kể về một con vật nuôi

mà em biết.
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I. Đọc:

1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng (5 điểm).

- Trả lời được câu hỏi (1 điểm).

- HS đọc tốc độ chậm trừ 0,5 điểm toàn bài.

- HS đọc còn đánh vần cứ mỗi vần trừ 0,2 điểm. ( Hoặc căn cứ vào đặc điểm

của lớp GV trừ điểm cho HS)

2. Đọc hiểu: (4 điểm) Mỗi câu đúng cho 1 điểm

Câu 1: C;

Câu 2: A;

Câu 3: B

Câu 4: Ngoài đồng, lúa chín vàng.

II. Viết (10 điểm)

1.Tập chép (5 điểm) :

- Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 30chữ/15phút (5 điểm)

- Viết sai mẫu chữ hoặc sai lỗi chính tả mỗi lỗi : trừ 0,2 điểm

- Viết bẩn, xấu, khoảng cách giữa các chữ chưa đều trừ 1 điểm toàn bài.

2.Tập làm văn: (5 điểm)

- Viết được 4 đến 5 câu giới thiệu về con vật mà em biết

- Tùy mức độ baì làm của HS để cho điểm
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